[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: THỰC TẬP CHĂM SÓC XE Ô TÔ
Mã học phần: DLUC137
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ	;  (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các chung và giảng dạy song song với các học phần kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là học phần tự chọn
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được quy trình chăm sóc và bảo dưỡng các chi tiết bên trong và bên ngoài  xe
+ Trình bày được các yêu cầu, mục đích của việc chăm sóc bảo dưỡng xe;
- Kỹ năng:
+ Lập quy trình bảo dưỡng chăm sóc phù hợp với các loại nội thất bên trong xe
+ Chọn lựa vật tư, thiết bị phù hợp trong việc bảo dưỡng các loại nội thất xe;
+ Bảo dưỡng phù hợp với từng chi tiết bên ngoài của xe
+ Sử dụng, bảo quản các thiết bị dụng cụ đúng chức năng và đúng kỹ thuật;
+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Ý thức chấp hành nội quy nơi làm việc, an toàn lao động khi làm việc;
+ Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm;
+ Làm việc với tác phong công nghiệp và lòng yêu nghề.





III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*


	1
	Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc nội thất bên trong xe ôtô
	10
	
	10
	

	2
	Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc khung vỏ xe ôtô
	10
	
	8
	2

	3
	Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc khung gầm xe ôtô
	10
	
	10
	

	
	Tổng cộng
	30
	
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:
1. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG, CHĂM SÓC NỘI THẤT BÊN TRONG XE ÔTÔ 
Thời gian: 10 giờ.
1.1. Quy trình 5S
1.2. Nội quy & an toàn xưởng
1.3. Quy trình tháo ráp các chi tiết bên trong nội thất xe
1.4. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng ghế xe
1.5. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng sàn xe
1.6 . Quy trình chăm sóc tap-lô, ốp cửa xe

2. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG, CHĂM SÓC KHUNG VỎ XE ÔTÔ 
Thời gian: 8 giờ.
2.1. Phân loại kết cấu khung vỏ xe
2.2. Đánh giá chất lượng bề mặt khung vỏ xe
2.3. Quy trình kiểm tra sửa chữa khung vỏ xe
2.4. Quy trình phun dung môi bảo vệ khung vỏ xe
2.5. Quy trình đánh bóng bảo vệ sơn khung vỏ xe
2.6. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng bề mặt sơn của khung vỏ xe
2.7. Quy trình chăm sóc bảo dưỡng kiếng xe

3. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG, CHĂM SÓC KHUNG GẦM XE ÔTÔ 
Thời gian: 10 giờ.
3.1. Các thao tác an toàn khi làm việc dưới khung gầm xe
3.2. Vệ sinh, kiểm tra khung gầm xe
3.3. phương pháp phủ chống gỉ gầm xe
3.4. Quy trình phủ cách âm gầm xe
3.5. Quy trình bảo dưỡng, chăm sóc lốp xe
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN	
1.Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2.Trang thiết bị, máy móc:
+ Phòng sơn;
+ Súng sơn, máy hàn, cắt , mài , chà nhám…
3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4.Các điều kiện khác:
+ Các tài liệu tham khảo khác
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1.  Nội dung
- Kiến thức nghề
· Phân biệt các loại nội thất trong xe, nắm rõ các dung môi dùng để bảo vệ bề mặt sơn;
· Nắm rõ các bước trong quy trình sơn xe;
· Thực hành phun sơn.
· Kỹ năng nghề
· Thành thạo các bước chuẩn bị và dung môi dùng để chăm sóc xe 
· Khả năng phân biệt các loại nội thất và đặc trưng của dung môi sử dụng.
1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
2. Phương pháp 
· Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
	Có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của học phần.
1. Phạm vi áp dụng học phần
· Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp và Cao đẳng Công nghệ ô tô.
2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần
· Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết;
· Chú ý rèn luyện kỹ năng các bước chuẩn bị và kỹ năng sử tháo ra các chi tiết;
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý
· Khái quát về công việc chăm sóc và bảo dưỡng xe của Toyota;
· Chuẩn bị thiết bị, dung môi để chăm sóc xe;
· Hoạt động của súng sơn – phương pháp phun sơn;
· Phương pháp che chắn – đánh bóng;
· Thực tập tốt nghiệp.
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1].  Khoa CN Động lực Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, “Giáo trình tham khảo thực tập chăm sóc xe ô tô”, năm 2018
[2].  Quy trình bảo dưỡng và chăm sóc xe của hãng Toyota 

